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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

Tổng cộng  150.041.993.082 

1 0303012660-002 

Chi Nhánh Công Ty 

TNHH Du Lịch & 

Thương Mại Cường Long 

Số 47, đường Hoàng Văn 

thụ, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

25.973.150 

2 4101446479 

Công Ty Cổ Phần Thương 

Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Trung Hiếu 

Số Ả Chung cư Hoàng 

Anh Gia Lai, Phường Hải 

Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

32.424.202 

3 4101448444 
Công Ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Phước Hưng 

Số 03 Lê Lai, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

19.440.900 

4 4101512072 
Công ty Cổ phần phong 

điện Miền Trung 

Khu phố Phú Hậu, Thị trấn 

Cát Tiến, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

968.496.897 

5 4101435558 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH HƯNG 

Số 760D Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

113.187.691 

6 4101384832 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & TIẾP 

VẬN QUỐC TẾ 

Số 01 Nguyễn Dữ, Phường 

Hải Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

18.951.393 

7 4100656522 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHONG ĐIỆN MIỀN 

TRUNG 

Khu phố Phú Hậu, Thị trấn 

Cát Tiến, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

3.574.498.836 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

8 4100663872 
Công Ty Cổ Phần Tiên 

Thuận 

278 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

729.584.711 

9 4100440107 
CÔNG TY CP PHONG 

ĐIỆN PHƯƠNG MAI 

Thôn Phú Hậu, Xã Cát 

Chánh, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

4.816.614.214 

10 0301618495-006 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CP THÔNG TIN VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN 

NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 

Số 420 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

40.855.468 

11 3600233178-012 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH CARGILL VIỆT 

NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 

Văn phòng Công ty Cargill 

VN, Lầu 10&11 Tòa Nhà 

MapleTree,, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP Hồ Chí 

Minh 

270.804.688 

12 4100266466 

Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Xây Dựng Và 

TTNT Ngân Phát 

89 Chương Dương - 

Phường Nguyễn Văn Cừ, , 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

329.104.178 

13 4100390008 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BÌNH 

ĐỊNH 

Số 11 đường Hà Huy Tập, 

Phường Trần Phú, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

114.207.969 

14 4100592967 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BI O 

TAN 

Số 422, đường Nguyễn 

Thái Học, Phường Quang 

Trung, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

11.611.180 

15 4100618894 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ TIẾN MỸ FONE 

733 - 735 Trần Hưng Đạo, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

215.054.029 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

16 4101407550 
CÔNG TY TNHH 

T.E.X.I.M VIỆT NAM 

Tổ 05, Khu vực 7, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

36.056.846 

17 4101137456 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG BÌNH ĐỊNH 

Số 338 Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

2.379.947.388 

18 4101150369 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH NGÂN 

Khu Công nghiệp Cầu 16, 

Xã Tây Thuận, Huyện Tây 

Sơn, Bình Định 

58.841.272 

19 4101492027 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP AN THÀNH 

Số 676/8 Trần Phú, 

Phường Bình Định, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

142.828.571 

20 4101493415 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỆT MỸ BÌNH 

ĐỊNH 

Một phần lô CI-2, KCN 

Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

25.037.817 

21 4101539684 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MAY HOÀI SƠN 

Lô A2 Cụm CN Tường 

Sơn, Thôn Tường Sơn, Xã 

Hoài Sơn, Thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định 

16.656.090 

22 4101540168 
CÔNG TY TNHH MPC 

PHÚ THỊNH 

Số 120 Mai Chí Thọ, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

32.926.376 

23 4101562154 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

WECARE GROUP 

Lô B39 Khu Công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

84.322.506 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

24 4101563415 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ 

TÔNG HƯNG THỊNH 

BÌNH ĐỊNH 

Khu phi thuế quan và 

KCN gắn với cảng nước 

sâu Khu kinh tế N, Xã 

Nhơn Hội, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

481.536.505 

25 4101565998 
CÔNG TY TNHH HK 

QUY NHƠN 

Số 2042 km 16, đường 

353, Phường Minh Đức, 

Quận Đồ Sơn, Hải Phòng 

16.254.000 

26 4101570469 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÂN 

HOÀNG PHÁT 

Số 06 đường Nguyễn 

Công Trứ, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

11.633.859 

27 4101571624 

CÔNG TY TNHH MTV 

GỖ PHÚ TÀI BÌNH 

ĐỊNH 

Lô B1-B7,B10C,B11,B12 

CCN Cát Nhơn, thôn Liên 

Trì, Xã Cát Nhơn, Huyện 

Phù Cát, Bình Định 

23.267.904 

28 4101574625 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ NAM THÀNH 

XUÂN HIẾU 

Số 827 đường Hùng 

Vương, Phường Nhơn 

Phú, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

17.931.314 

29 4101588730 
CÔNG TY TNHH PHÚ 

GIA RIVERSIDE 

Số 33 - 39 Trường Chinh, 

Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

10.678.894 

30 4101597809 

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU 

Tư BấT ĐộNG SảN NGô 

MâY 

Tầng 8 Tháp B, Tòa 

Viettel, Số 285 Cách mạng 

tháng tám, Phường 12, 

Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

29.318.341 

31 4101602544 

Công ty CP Chăn nuôi 

C.P. Việt Nam- Chi nhánh 

NM2 tại Bình Định 

Lô E1, E2, E10, E11 Khu 

Công nghiệp Nhơn Hòa, 

Xã Nhơn Thọ, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

31.009.464 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

32 4101613497 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN 

NGUYÊN THỊNH QUY 

NHƠN 

Thôn Phú Mỹ 2, Xã Phước 

Lộc, Huyện Tuy Phước, 

Bình Định 

363.915.184 

33 4101615208 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ HOÀNG LONG 

PHÁT 

Lô B2.01 Khu Công 

nghiệp Nhơn Hội - Khu A, 

Xã Nhơn Hội, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

13.451.075 

34 4101540383 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ KINH DOANH 

ĐỊA ỐC KIM CÚC 

110 Trần Quốc Toản, 

Phường 07 (hết hiệu lực), 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

23.216.140.733 

35 4101540376 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ KINH DOANH 

ĐỊA ỐC BMC QUY 

NHƠN 

Khu Đô thị xanh Vũng 

Chua, Quốc lộ 1 D, 

Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

8.573.783.241 

36 4101539518 
CÔNG TY TNHH MAY 

MAI TRANG 

Khu công nghiệp Phú Tài, 

Tổ 11, Khu vực 7, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

336.147.221 

37 4101444827 
CÔNG TY TNHH GỖ 

THÀNH PHÚC 

Số 202 đường Lê Lợi, 

Phường Hải Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

31.595.365 

38 4100816462 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH 

CHÂU 

Số 03 đường Lê Lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

5.383.191.069 

39 4101393989 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN ĐÁ VIỆT 

Cụm CN An Trường, 

Quốc lộ 19, Xã Nhơn Tân, 

Thị xã An Nhơn, Bình 

Định 

1.091.456.823 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

40 4101230938 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI QUÝ 

CHÂU 

Số 03, đường Lê lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

172.787.129 

41 4101124369 
CÔNG TY TNHH 

THUẬN ĐỨC 4 

Tổ 9, Khu vực 6, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

1.213.802.195 

42 4100259797 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Số 01 Đống Đa, Phường 

Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

3.025.312.741 

43 4100628116 
CÔNG TY TNHH TIẾN 

PHONG 

Số 52 Phan Đình Phùng, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

50.716.110 

44 4100665622 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỄN DƯƠNG 

Số 567 Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

545.939.473 

45 4100444006 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THƯƠNG THẢO 

Số 19 Trần Anh Tông, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

7.685.218.533 

46 4100429992 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI HOÀN 

CẦU 

Số 07 đường Lê Duẩn, 

Phường Lý Thường Kiệt, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

329.478.678 

47 4100431631 
Công ty CP Sản xuất Đá 

Granite Phú Minh Trọng 

Lô A 15 B, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

3.918.946.458 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

48 4100510139 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN TINH BỘT 

SẮN XUẤT KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ 

Hiệp, Huyện Phù Mỹ, 

Bình Định 

88.567.161 

49 4100267660 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP AN 

BÌNH 

113 đường Trần Phú, 

Phường Bình Định, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

74.608.452 

50 4100377261 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN NGUYỄN 

HOÀNG 

Khu TTCN Nhơn Hòa, 

Phường Nhơn Hòa, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

376.683.219 

51 4100385343 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GREEN CERAMIC 

VIỆT NAM 

Số 131 Tây Sơn, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

484.571.438 

52 4100258747 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 47 

Số 8 Biên Cương, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

12.836.425.302 

53 4100258747-011 

KHÁCH SẠN HẢI ÂU - 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CP XÂY DỰNG 47 

Số 489, Đường An Dương 

Vương, Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.057.049.396 

54 4100258810-004 

Xí Nghiệp Lắp Máy Và 

Xây Dựng Quang Trung - 

Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Cơ Khí Và Xây 

Dựng Quang Trung 

Lô B1, Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

38.903.582 

55 4100258810-006 

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN 

THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG QUANG TRUNG 

- CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG QUANG TR 

Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

581.793.796 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

56 4100258916 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY LẮP ĐIỆN TUY 

PHƯỚC BÌNH ĐỊNH 

Số 02 Trần Phú, Thị trấn 

Tuy Phước, Huyện Tuy 

Phước, Bình Định 

14.490.150 

57 0301422291-001 

CHI NHÁNH - DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN DỆT 

MAY THƯƠNG MẠI 

VẠN PHÁT 

Lô 3A + 4MR, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, , Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

237.825.116 

58 0200389577-003 

CN Công Ty TNHH 

Thương Mại Hương Nghị 

- Bình Định 

Đường Hùng Vương, Tổ 

4, KV 5, P. Nhơn Phú, , 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

12.028.626 

59 4100266522 
Công ty TNHH xây dựng 

Tân Hưng 

Xóm 1, Hoà Vinh Tây, 

Nhơn Phú, , Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

259.620.982 

60 4100258793-003 

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA 

CƠ KHÍ - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẢNG QUY NHƠN 

Số 02 đường Phan Chu 

Trinh, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

104.146.424 

61 4100259388 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUẢN LÝ VÀ XÂY 

DỰNG ĐƯỜNG BỘ 

BÌNH ĐỊNH 

Số 40 Lý Thái Tổ, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

205.803.915 

62 4100519068 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯỜNG HUY 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

101.470.428 

63 4100560919 
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Gia Hồ 

Quốc lộ 1A - tổ 5 - khu 

vực 5, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

78.150.172 

64 4100575908 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

Số 17 Lê Quý Đôn, 

Phường Lý Thường Kiệt, 
718.157.398 
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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

30/06/2024 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

NGỌC 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

65 4100610292 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tấn Thành 

Số 12 Hồ Sĩ Tạo, Phường 

Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

220.674.473 

66 4101344170 
CÔNG TY TNHH 

THANH PHÁT H Q 

Số 174 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

947.034.248 

67 4100850858 
CÔNG TY TNHH 

TRƯỜNG HƯNG 

Tổ 5, khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

79.910.341 

68 4101074968 
CÔNG TY TNHH XUÂN 

NGUYÊN 

Lô B44 Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

830.590.516 

69 4101458481 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THIỆN 

PHÚ 

Số 29 Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Lý Thường 

Kiệt, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

37.855.294 

70 4101441054 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CẤP 

NƯỚC SENCO BÌNH 

ĐỊNH 

KV 8, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.441.909.998 

71 5900189438-004 

KHÁCH SẠN BÌNH 

DƯƠNG - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN - TỔNG 

CÔNG TY 15 

Số 493 An Dương Vương, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

19.769.318 
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30/06/2024 

72 4101148345 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

MAY PHÙ CÁT 

Thôn Phú Kim, Xã Cát 

Trinh, Huyện Phù Cát, 

Bình Định 

47.067.573 

73 4100622717 
Công ty cổ phần Việt 

Trung Quy Nhơn 

178 Nguyễn Thị Định, 

P.Nguyễn Văn Cừ, , Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

12.125.107 

74 4100583289 Công Ty TNHH Quý Tài 

Thôn Tân Hội, Xã Phước 

Hưng, Huyện Tuy Phước, 

Bình Định 

21.483.388 

75 4100592928 
Công Ty TNHH Thiên 

Phước 

Tổ 8, KV 5, Phường Nhơn 

Phú, , Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

10.910.144 

76 4100571822 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Khang Thịnh 

Cụm Công Nghiệp Canh 

Vinh, Xã Canh Vinh, 

Huyện Vân Canh, Bình 

Định 

91.080.091 

77 4100727526 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ 

THƯƠNG MẠI BÌNH 

ĐỊNH 

Số 366 đường Bạch Đằng, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

6.737.856.588 

78 4100747427 
Công Ty Cổ Phần Phát 

Triển Tài Nguyên 

DNTN Nguyễn Hoàng, 

QL 19, Phường Nhơn Hòa, 

Thị xã An Nhơn, Bình 

Định 

23.504.918 

79 4100665132 

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Và Cơ Khí Thành 

Thảo 

Tổ 46 Khu vực 5, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

125.142.447 

80 4100567255 
Công ty TNHH Khang 

Linh 

Tổ 12A Khu vực 5, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

186.993.774 
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81 4100568241 
Công Ty TNHH Thương 

Mại - Dịch Vụ Minh Phú 

Tổ 9, KV7, P. Bùi Thị 

Xuân, Cty TNHH TM DV 

Minh Phước, Phường Bùi 

Thị Xuân, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

16.184.064 

82 4100568266 
Công Ty Cổ Phần Khoáng 

Sản Thiên Đức 

Số 132 Ngô Mây, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.116.252.065 

83 4100548439 
Công Ty TNHH Huy 

Nhân 

Số 804/17 Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

53.547.606 

84 4100401796 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Phước Tấn 

Quốc lộ 19, Nghiễm Hòa, 

Phường Nhơn Hòa, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

304.061.571 

85 4100406191 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Thuận Thành 

Khu Tiểu Thủ Công 

Nghiệp Quang Trung, , 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

92.446.113 

86 4100259155 

CÔNG TY TNHH 

NGUYÊN LIỆU GIẤY 

QUI NHƠN 

Đường số 10, Khu công 

nghiệp Phú Tài, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

543.072.592 

87 4100259211 
Công Ty Dệt May Xuất 

Khẩu Bình Định 

01 Ngô Mây, , Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 
234.697.517 

88 4100259250 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG THỦY LỢI 

BÌNH ĐỊNH 

Số 49-51 đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

38.107.615 

89 4100259324 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THỦY LỢI - THỦY 

ĐIỆN BÌNH ĐỊNH 

Số 307 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

430.545.126 
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90 4100258761 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIÀY BÌNH ĐỊNH 

Số 40 đường Tháp Đôi, 

Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

13.238.231 

91 4101521013 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI TLT 

93 Đào Tấn, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

35.573.848 

92 4101219758 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

LÂM MỘC 

Số 172 đường Tây Sơn, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

1.419.444.072 

93 4101250564 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN LONG 

VÂN 

Đường Long Vân - Long 

Mỹ, Khu đô thị Long Vân 

- Long Mỹ, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

193.970.613 

94 4101409526 

Công Ty TNHH Sản Xuất 

- Thương Mại Tân Nam 

Bình 

Số 556 đường Âu Cơ, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

717.113.520 

95 4101441833 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ 

HÒA 

Đường Điện Biên Phủ, 

Khu đô thị Phú Hòa, 

Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

14.816.129 

96 4101442770 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN KHO 

BÃI NHƠN TÂN 

Thôn Nam Tượng 1, Xã 

Nhơn Tân, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

2.547.705.539 

97 4101443823 
Công Ty Cổ Phần Phúc 

Lộc Bình Định 
Khu đô thị Phú Hòa, 

Phường Quang Trung, 
13.332.544 
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30/06/2024 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

98 4101444104 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FLC QUY NHƠN GOLF 

& RESORT 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

2.786.454.644 

99 4101444760 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

CỬU LONG 

Phòng A3 tầng 5 Tòa nhà 

ACB, số 173-175 đường 

Lê Hồng Phong, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

748.346.051 

100 4101447151 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH CHÂU 

Lô 01 BT12 Dự án 

Laimian, Xã Cát Chánh, 

Huyện Phù Cát, Bình Định 

419.236.388 

101 4101499819 
CÔNG TY CỔ PHẦN BI 

DI CI 

Số 327 Trần Phú, Phường 

Bình Định, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

14.340.600 

102 4101506054 
CÔNG TY TNHH TS ĐQ 

789 

Số 229/1 đường Lê Thanh 

Nghị, Phường Đống Đa, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

36.979.384 

103 0100107684-001 

XN Xây Dựng Số 8 - CN 

Công Ty Cổ Phần Và Xây 

Lắp Số 7 

Số 18/6 Trần Văn Ơn, KV 

3, Phường Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

277.128.399 

104 0104093672-034 

CHI NHÁNH BƯU 

CHÍNH VIETTEL BÌNH 

ĐỊNH - TỔNG CÔNG 

TY CỔ PHẦN BƯU 

CHÍNH VIETTEL 

Tầng 5 tòa nhà Viettel, số 

01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 

Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

260.419.653 
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105 2600325067-001 

Công Ty TNHH Thanh 

Phát Chi Nhánh Quy 

Nhơn Bình Định 

Số 36 đường Phan Bội 

Châu, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

82.888.922 

106 4100266836 Công ty TNHH phú Thịnh 

122 Nguyễn Thái Học, , 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

45.333.925 

107 4100517215 Công ty TNHH An Phú 

Số 06 Lê Duẩn, Phường 

Lý Thường Kiệt, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

42.916.477 

108 4100570240 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Phước Mỹ 

Thôn Diêm Tiêu, Thị trấn 

Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, 

Bình Định 

63.354.952 

109 4100439327 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Bình An 

Số 72A Bùi Thị Xuân, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

95.027.069 

110 4100477548 
Ban Quản lý Cảng cá 

Bình Định 

34A Trần Hưng 

Đạo(rẽvào), Phường Hải 

Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

566.901.630 

111 4100508242 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Huỳnh Anh 

Lô B2, B3 Khu Công 

Nghiêp Phú Tài (mở rộng), 

P. Bùi Thị Xuân, , Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

563.902.800 

112 4100448466 
Công Ty TNHH Vận Tải 

Biển Đại Bảo 

Lô số 2 đường Phan Bá 

Vành (đường số 9 khu 

đông Võ Thị Sáu), Phường 

Nhơn Bình, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

450.700.028 
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113 4100456442 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Việt Hoa 

52 Nguyễn Tri Phương, , 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

44.429.755 

114 4100639118 
Công Ty TNHH Cơ Khí 

Chế Tạo Máy Vi Mec 

Lô C1-7 Khu Công nghiệp 

Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, 

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

1.376.600.356 

115 4100668158 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

H.B.C 

Số 110-112 Trần Quốc 

Toản, Phường 07 (hết hiệu 

lực), Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh 

30.315.183.688 

116 4100624746 
CÔNG TY TNHH SÔNG 

KÔN 

Lô MR4 Khu Công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

5.332.597.140 
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